
133 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa 

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác vệ sinh bệnh viện năm 

2026. 

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu 

từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác. 

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. 

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày. 

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng IV, 2025. 

Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. 

2. Yêu cầu kỹ thuật 

2.1 Yêu cầu chung 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Địa chỉ: Số 01 Trần 

Hưng Đạo - Phường Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội. 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất từ năm 

2025 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo; 

- Các tài liệu chứng minh bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng 

nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch thuật sang tiếng Việt của các cơ quan, đơn vị có 

chức năng. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng 

phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. 

Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu 

phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh. 

- Nhà thầu cam kết có giấy chứng nhận CO/CQ nếu hàng hóa cung cấp là 

hàng nhập khẩu. 

- Sản phẩm túi nilon/bao bì nhựa có Giấy chứng nhận là đơn vị sản xuất Túi 

nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường do Bộ tài nguyên và môi trường cấp 

(bản sao y chứng thực). Trường hợp nhà thầu không là nhà sản xuất, nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu chứng minh quan hệ giữa nhà sản xuất cung cấp hàng hóa cho nhà 

thầu. 

- Sản phẩm túi nilon/bao bì nhựa phải đáp ứng chất lượng ISO 9001:2015 

hoặc tương đương còn hiệu lực. 

- Sản phẩm túi nilon/bao bì nhựa phải đáp ứng tiêu chuẩn về quản lý môi 

trường ISO 14001:2015 hoặc tương đương còn hiệu lực. 

- Sản phẩm giấy vệ sinh, khăn giấy có Giấy chứng nhận quản lý chất lượng 

phù hợp với QCVN 09:2015/BCT và Thông tư 33/2016/TT-BCT. 

- Nhà thầu cam kết cung cấp và lắp đặt hàng hóa cho chủ đầu tư chất lượng, 

đảm bảo mỹ quan, không cong vênh, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng 

chống cháy nổ. 
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2.2 Yêu cầu cụ thể 

TT  Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

1 Bàn chải cọ rửa khe kẽ 

Chất liệu: cán nhựa PP, đầu bàn chải nhựa nylong. 

Kích thước: (17,5x13)mm 

Bàn chải nhỏ chuyên dụng vệ sinh khe kẽ, khu vực 

nhỏ. Sợi nhựa bền, không rụng lông và kháng ăn 

mòn tốt. Đa năng, tiện lợi, an toàn cho mọi bề mặt. 

2 Bàn chải rửa dụng cụ 

Kích thước: 5x10cm. Cước rất mềm mại, chất liệu 

nhựa nguyên chất trong suốt, đầu bàn chải bền có 

nhiều màu, tay cầm vào tiện lợi tránh xước tay khi 

chải, cọ,... 

3 

Bộ bánh xe kèm thanh 

thay thế thùng rác 240 

lít 

Bánh xe thùng rác là phụ kiện được thay thế cho 

thùng rác nhựa HDPE có dung tích 240 lít. Bộ đi 

kèm với bánh xe thùng rác gồm (02 bánh xe bằng 

cao su đặc D200 và 01 trục bằng thép). Nhằm 

thuận tiện để đẩy rác hay di chuyển thùng rác trong 

quá trình thu gom rác thải. 

4 Cán chổi lau nhà 

Kích thước: ≥ 145cm. Chất liệu được làm từ inox 

cao cấp dày 0.4mm, hai đầu cán được gắn chụp 

nhựa, khi sử dụng xong có thể móc treo lên cho 

khô ráo, đảm bảo độ bền cao. 

5 Can nhựa 5 lít màu vàng 

Can màu vàng 5 lít, được làm từ hạt nhựa HDPE 

nguyên sinh, có nắp đậy chắc chắn ngăn chất lỏng 

tràn ra ngoài. Có quai cầm được làm dày dặn thuận 

tiện khi xách. 

6 Chậu nhựa 

Kích thước: Ø35x11.5cm, chất liệu nhựa PP 100% 

nguyên chất, bền dẻo, chịu va đập tốt. Bề mặt chậu 

sáng bóng với lớp nhũ mỏng, kiểu cách trang nhã. 

Có vành chậu để cầm nắm. Sản phẩm không phai 

màu với nước, ánh sáng mặt trời... 

7 Chổi cọ toilet 

Chất liệu: Nhựa, cước màu. Cán dài 36cm, kích 

thước bàn cọ: 10x5cm. 

Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, đầu bàn chải 

mềm, linh hoạt giúp làm sạch các vết ố và mảng 

bám. Cán cầm được thiết kế lỗ để thuận tiện treo 

lên khi sử dụng xong. 

8 Chổi đót 

Kích thước: dài 63cm x rộng 25cm. Chổi được làm 

từ những bông chít bánh tẻ. Chổi với thiết kế dạng 

quạt xòe rộng, bông chít đan dầy đều xòe giúp chổi 

quét được với diện tích rộng, tay cầm cán gỗ hoặc 

cán nhựa để thao tác quét nhanh. 
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TT  Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

9 Chổi nhựa 

Kích thước: cán gỗ dài 120cm, sợi cước làm từ 

nhựa cao cấp. 

Đầu chổi được làm từ nhựa cao cấp, độ bền cao, 

khả năng chống lão hóa tốt. Có thể tháo dời cán và 

chổi. Làm từ cước nhựa nên có thể quét trên bề 

mặt gồ ghề, ẩm ướt. 

10 Cọ rửa ống hút 17cm 

Cọ rửa ống hút có kích thước 17cm dùng cho các 

loại dây hút có kích thước nhỏ. Có lông cọ rửa 

bằng nylon, tay cầm bằng inox 304 không gỉ, dễ 

dàng uốn cong theo ống hút, dây hút. 

11 Cọ rửa ống hút 24cm 

Cọ rửa ống hút có kích thước 24cm dùng cho các 

loại ống hút kích thước to. Có lông cọ rửa bằng 

nylon, tay cầm bằng inox 304 không gỉ, dễ dàng 

uốn cong theo ống hút, dây hút. 

12 Dây cọ rửa ống 100cm 

Dây cọ rửa ống có kích thước 100cm dùng cho các 

loại dây ống có kích thước nhỏ, dài. Có lông cọ rửa 

bằng nylon, thân dây bằng inox 304 không gỉ, dễ 

dàng uốn cong theo dây ống. 

13 Dép đi trong nhà vệ sinh 

Size: từ 36 đến 42.  

Dép nhựa trong, phần đế dép có lỗ thủng để thoát 

nước, chất liệu PVC chất lượng cao cấp, chống 

trơn trượt, không bị xỉn màu. 

14 
Dép đi trong phòng 

phẫu thuật 

Size: từ 37 đến 44.  

Chất liệu nhựa EVA. Chất lượng xốp, dẻo, màu 

xanh dương. Thiết kế các lỗ theo sườn dép, giúp 

tăng độ thông thoáng, chống đọng nước và cặn 

bẩn. Dây quai gót xoay, vừa vặn an toàn. Đế dép 

mềm mại đi êm chân. 

15 
Dép đi trong phòng tự 

nguyện 

Size: từ 36 đến 42.  

Chất liệu nhựa EVA siêu nhẹ, được đúc nguyên 

khối hình quai liền, dép một màu, chống trơn trượt. 

16 Đầu chổi lau nhà 

Chất liệu làm bằng 100% sợi cotton, có chức năng 

thấm hút và khô nhanh. Với sợi lau bằng cotton 

nhỏ, dễ dàng lau sạch tất cả những vết bẩn cứng 

đầu. Có thể tháo ra thay thế đầu lau khi đầu lau bị 

mòn. 

17 
Găng tay bảo hộ chịu 

nhiệt 

Chất liệu: Găng tay làm bằng chất liệu polyeste 

không dệt. Chiều dài: 343-356 mm. Lớp phủ thiết 

kế bề mặt nhám có độ ma sát cao, chống rung, trơn 

trượt. Găng tay cung cấp khả năng chịu nhiệt, 

chống cắt và mài mòn. Găng tay mang lại sự thoải 

mái, độ khéo léo và tính linh hoạt cho ngón tay. 
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TT  Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

18 Găng tay cao su 

Độ dài: 37cm ± 1cm. Trọng lượng: 105gr ±3 gr. 

Được làm từ nhựa cao su Latex 97%; Lưu huỳnh: 

1.5%; Bột đá, kẽm, phụ gia...:1%; màu: 0.2%; chất 

chống lão hóa: 0.3%. Chất lượng siêu bền dai, 

chống trơn. 

19 Gậy lau phòng lab 

Đế là nhựa PP chính phẩm, kích thước đế nhựa: 

9,4cm x37cm. Tấm lau chất liệu Microfiber siêu 

sạch loại siêu mịn, kích thước tấm lau: 40cm x 

13cm. Cán: ống inox 19/22mm, dày 0,04cm, điều 

chỉnh ngắn dài từ 85cm đến 145cm, cán bằng inox 

cứng vững, độ bền cao. Khớp nối, tay nắm, và đế 

bằng nhựa PP, chốt đế bằng nhựa ABS. 

20 
Giá đỡ dung dịch sát 

khuẩn 

Chất liệu: nhựa hoặc inox. Giá treo chai nước rửa 

tay gắn tường, phù hợp cho loại chai xịt 500ml. 

Sản phẩm được làm từ nhựa hoặc inox chắc chắn, 

bền, đẹp được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ để vi 

khuẩn ít có khả năng bám vào, được rất nhiều bệnh 

viện sử dụng dùng để đựng chai nước rửa tay sát 

khuẩn rất tiện dụng. Phải móc vít vào tường mới 

chắc chắn, bền lâu. 

21 
Giầy bảo hộ lao động 

màu vàng 

Size: từ 38 đến 43. 

Chất liệu nhựa PVC, thiết kế đúc liền khối (màu 

vàng). Nhựa dẻo, mềm, đi êm chân, nhẹ,... 

22 Giấy lau tay 

Định lượng: 22 ± 2gsm 

Quy cách: (220mm x 195mm) ± 5 

Số lớp: 2 lớp 

Số tờ: 100 tờ ± 1 

Làm từ 100% bột giấy nguyên chất chưa qua sử 

dụng, độ trắng giấy tự nhiên, không dùng hóa chất 

tẩy trắng, không gây kích ứng da, an toàn với 

người sử dụng. Bề mặt giấy không có đốm bẩn, vết 

thủng hay bột giấy vón cục…gây khó khăn khi sử 

dụng. Bề mặt giấy mịn. Giấy không được nhăn 

chết, gấp, rách. Màu sắc đồng đều. Giấy không có 

mùi lạ, mùi khó chịu. 
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TT  Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

23 Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 

Định lượng: 13 ± 2g/m2 

Số lớp: 3 lớp 

Đóng gói: 10 cuộn/lốc. 

Làm từ 100% bột giấy nguyên chất, giấy trắng tự 

nhiên, không sử dụng giấy tái chế, không gây kích 

ứng da, thấm hút tốt, tạo cảm giác thoải mái yên 

tâm cho người sử dụng. Được làm theo công nghệ 

tiên tiến, hiện đại với các đường cắt của giấy giúp 

khi sử dụng tiện lợi dễ dàng. Sản phẩm nổi bật với 

độ dai và mềm mịn tự nhiên, an toàn tuyệt đối cho 

mọi làn da, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. 

24 Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 2 

Giấy được làm từ 100% bột giấy nguyên chất. 

Định lượng: 13±2g/m2. 

Kích thước tờ: 110mm x 100mm. 

Quy cách đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp x 33m 

Giấy được làm hoàn toàn từ bột giấy nguyên chất 

không chứa các chất hoá học độc hại, không chứa 

chất huỳnh quang, không gây kich ứng da, đảm 

bảo tuyệt đối cho người sử dụng. 

Giấy có độ dai, độ mềm mại có khả năng thấm hút 

vượt trội, mang lại sự thoải mái yên tâm cho người 

sử dụng. 

Thiết kế dạng cuộn có lõi giúp dễ dàng cài vào 

móc đựng giấy vệ sinh, mang lại sự tiện lợi cho 

người sử dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng và 

ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. 

25 
Giấy vệ sinh công 

nghiệp 

Định lượng: 17±2g/m2. 

Kích thước tờ: (90mm x 115mm) ±2 

Trọng lượng: 700g±0.02/cuộn.  

Số lớp: 2 lớp 

Đóng gói: 10 cuộn/bịch 

Làm từ 100% bột giấy nguyên chất chưa qua sử 

dụng, giấy trắng tự nhiên, không sử dụng giấy tái 

chế, không dùng chất tẩy trắng, không gây kích 

ứng da. Được làm theo công nghệ tiên tiến, hiện 

đại với các đường cắt của giấy giúp khi sử dụng 

tiện lợi dễ dàng. Bề mặt giấy mịn, giấy đồng đều, 

mềm mại, giấy không được nhăn, gấp, rách. Giấy 

không có mùi lạ, mùi khó chịu khi ở trạng thái khô 

và trạng thái ẩm. Sản phẩm dễ phân hủy, hạn chế 

gây ô nhiễm môi trường. 
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TT  Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

26 
Hộp đựng giấy công 

nghiệp 

Kích thước: 267x265x120mm. Làm từ nhựa ABS, 

chất liệu bền đẹp. Hộp được thiết kế khóa an toàn 

đính kèm theo hộp để đóng/mở hộp khi cần thay/ 

thêm giấy vào hộp. Có mắt quan sát giúp quan sát 

được lượng giấy còn lại ở bên trong. Có khe rút 

giấy dưới đáy hộp, gia tăng tối đa sự tiện lợi cho 

người sử dụng. 

27 Hộp đựng giấy lau tay 

Kích thước: 208x261x105mm.Làm từ nhựa ABS 

bền đẹp, hộp hình chữ nhật. Hộp đựng giấy lau tay 

được thiết kế có khóa bảo vệ. Chỉ cần xoay nhẹ có 

thể thao tác mở đóng thuận tiện. Nắp đóng khá 

chắc chắn đảm bảo hộp giấy luôn chỉnh chu, không 

rơi rớt nắp. Đảm bảo những tờ khăn giấy lau tay 

trong hộp không bị ướt, không bị rơi rớt. Đồng thời 

có thể nhìn vào trong để dễ dàng kiểm soát tình 

trạng hết giấy lau tay. 

28 Hộp an toàn 5 lít 

Kích thước: 155x275x125mm ± 10mm. 

Chất liệu: giấy duplex tráng nhựa mặt trong, tráng 

nilon bóng mặt ngoài. Thành và đáy thùng đảm 

bảo không bị chất thải sắc nhọn xuyên thủng. Nắp 

hộp đảm bảo khi vận chuyển chất thải sắc nhọn 

không bị bung ra. Bên ngoài hộp phải có vạch mức 

¾ chiều cao của hộp với dòng chữ “Không đựng 

quá vạch này” và được in biểu tượng theo thông tư 

của bộ y tế. 

29 Hộp an toàn nhựa 1,5 lít 

Kích thước: 95x195x95 ± 5mm. 

Chất liệu nhựa HDPE, màu vàng. Hình hộp chữ 

nhật, nắp mở mặt trên, có quai xách. Có in biểu 

tượng bên ngoài hộp theo quy định của Bộ y tế. 

30 Hót rác nhựa cán dài 

Kích thước: 30,5x32,5x63cm. Có cán dài cầm tay, 

có thể tháo rời cán tiện lợi khi sử dụng. Được làm 

từ nhựa cao cấp, có độ bền cao. Sử dụng an toàn ở 

nhiệt độ: -10°C đến 110°C. 

31 
Khăn lau đa năng màu 

đỏ 

Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu đỏ. Hàng chất liệu 

100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi lau 

các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề mặt. 

32 
Khăn lau đa năng màu 

trắng 

Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu trắng. Hàng chất 

liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi 

lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề 

mặt. 
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33 
Khăn lau đa năng màu 

vàng 

Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu vàng. Hàng chất 

liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi 

lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề 

mặt. 

34 
Khăn lau đa năng màu 

xanh 

Kích thước: 30x50 ± 3cm, màu xanh. Hàng chất 

liệu 100% sợi cotton, siêu thấm hút, mềm mịn, khi 

lau các bề mặt không để lại sợi bông bám trên bề 

mặt. 

35 Khăn lau phòng IVF 

Kích thước: 38x40. Sử dụng nguyên liệu là 80%PE 

và 20%PA, môi trường sản xuất sạch sẽ nên khăn 

không có mùi gây khó chịu. Có tính kháng khuẩn 

và chống nấm mốc.  

36 
Khăn lau tay phẫu thuật 

viên 

Kích thước: 30x30 ± 3cm, màu trắng.  

Hàng chất liệu 100% cotton thấm hút nhanh, mịn, 

mau khô, trong quá trình sử dụng không bay ra bụi 

vải. 

37 
Kính bảo hộ rửa dụng cụ 

y tế 

Chất liệu: nhựa 

Mắt kính: Polycarbonate trong suốt. 

Gọng kính: làm bằng nhựa cao cấp, chắc chắn, có 

thể điều chỉnh phù hợp với mọi khuôn mặt. 

Kiểu dáng trẻ trung, dễ dàng, thuận tiện khi sử 

dụng. 

Công dụng của kính: Chống bụi, vật cứng và nhọn, 

chống 99% tia UV, không bị giới hạn tầm nhìn, 

chống tĩnh điện, chống đọng sương, chống trầy 

xước, chịu được tác động mạnh, không gây hoa 

mắt chóng mặt trong 4-8 tiếng. 

38 Mút xanh vàng 

Kích thước: 7.5x10cm. Làm từ chất liệu mút sợi 

tổng hợp. Một mặt được gắn miếng làm ráp, một 

mặt mềm giúp tạo bọt và cọ rửa. 

39 Nước lau kính 

Thể tích: 540ml. Lau sáng bóng các bề mặt kính, 

không để lại vệt sọc, hạn chế bám bụi trở lại. Thích 

hợp sử dụng cho các loại kính như kính trong, kính 

mờ, gương soi và đồ dùng pha lê. 

40 Nước lau sàn 

Thể tích: 1 lít. Với công thức đặc giúp làm sạch 

sàn nhà một cách nhanh chóng, sản phẩm tẩy sạch 

mọi vết bẩn, vết ố vàng, diệt trùng, khử mùi hôi 

khó chịu, giúp việc lau dọn trở nên nhanh chóng, 

nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. 

41 Nước tẩy toilet 

Thể tích: 900ml. Siêu sạch trên các bề mặt WC, 

công thức tẩy cực mạnh, tẩy sạch mọi vết bẩn cứng 

đầu, bám dính lâu ngày. 
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42 Nước rửa tay 180g 

Khối lượng: 180g. Nước rửa tay Bảo vệ Vượt trội 

10 bảo vệ khỏi vi khuẩn chứa các thành phần diệt 

khuẩn tiên tiến Active5. Rửa sạch và bảo vệ tay 

bạn khỏi vi khuẩn gây hại. Công thức đặc biệt giúp 

diệt sạch 99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 giây. Nước 

rửa tay chăm sóc da với hương thơm dễ chịu sẽ tạo 

cho bạn cảm giác thật thư giãn. Sản phẩm phù hợp 

với mọi loại da. 

43 Nước rửa tay 450g 

Khối lượng: 450g. Nước rửa tay Bảo vệ Vượt trội 

10 bảo vệ khỏi vi khuẩn chứa các thành phần diệt 

khuẩn tiên tiến Active5. Rửa sạch và bảo vệ tay 

bạn khỏi vi khuẩn gây hại. Công thức đặc biệt giúp 

diệt sạch 99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 giây. Nước 

rửa tay chăm sóc da với hương thơm dễ chịu sẽ tạo 

cho bạn cảm giác thật thư giãn. Sản phẩm phù hợp 

với mọi loại da. 

44 Nước rửa tay 4kg 

Khối lượng: 4kg tương đương 3,94 lít. Nước rửa 

tay Bảo vệ Vượt trội 10 bảo vệ khỏi vi khuẩn chứa 

các thành phần diệt khuẩn tiên tiến Active5. Rửa 

sạch và bảo vệ tay bạn khỏi vi khuẩn gây hại. Công 

thức đặc biệt giúp diệt sạch 99,9% vi khuẩn chỉ 

trong 10 giây. Nước rửa tay chăm sóc da với 

hương thơm dễ chịu sẽ tạo cho bạn cảm giác thật 

thư giãn. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da. 

45 Nước tẩy đa năng 

Khối lượng: 700g. Được sản xuất với tinh chất mịn 

màng, công hiệu tẩy các vết bẩn cực mạnh và hiệu 

quả cao. Do được chiết xuất từ nguyên liệu thiên 

nhiên nên không làm hại da tay, khi tiếp xúc với 

các bộ phận khác trên da cũng không bị ảnh 

hưởng. Hóa chất tẩy đa năng chuyên làm sạch các 

vật dụng bị rỉ sét, dơ bẩn, ố vàng hay bụi bám lâu 

năm trên những vật dụng bằng nhựa, inox, kim loại 

và cả men sứ... 

46 
Nước tẩy Lavabô và 

gạch men kính 

Thể tích: 500ml. Nước tẩy lavabo là nước tẩy 

không mùi. Tẩy hoàn toàn các vết bám ố vàng 

cứng đầu nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ 

bóng của gạch men. Đặc biệt công thức đổi màu 

giúp tăng khả năng quan sát trực quan khi tẩy rửa. 

47 
Tạp dề bảo hộ rửa dụng 

cụ 

Kích thước: 33x67x105cm, chất liệu nilon, có viền 

xung quanh. Được thiết kế với chất liệu nilon nhẹ, 

dẻo, độ bền tốt, độ co giãn cao. 



141 
 

 

TT  Tên hàng hóa/dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 

48 Tạp dề dùng 1 lần 

Kích thước: 80x120cm, chất liệu PE tổng hợp. 

Được thiết kế với chất liệu nhẹ, dẻo, độ bền tốt, độ 

co giãn cao. 

49 Thảm 1,8x1,2m 

Kích thước: 1,2x1,8m. Làm từ chất liệu Polyester, 

siêu thấm với chức năng lau khô đặc biệt. Thấm 

nước chống trơn trượt. 

50 
Thảm chống trượt WC 

phòng bệnh 

Kích thước: 40x60cm. Làm từ nhựa cao cấp thoát 

nước cực nhanh không gây đọng nước sau khi sử 

dụng, chống khuẩn với khả năng chống trơn và dễ 

vệ sinh. 

51 
Thảm nhựa WC công 

cộng 

Kích thước: 1,2x1,8m. Làm từ nhựa cao cấp chống 

khuẩn với khả năng chống trơn và dễ vệ sinh. 

52 Thùng rác đạp chân 

Kích thước: 24x33x41cm, chất liệu làm từ nhựa 

PP, màu xanh dương. Có thiết kế phần đạp chân 

bên dưới mặt trước giúp việc bỏ rác dễ dàng, vệ 

sinh vì không cần dùng tay mở nắp. Ngoài lớp 

nhựa bên ngoài được thiết kế thân thiện, sản phẩm 

còn được thiết kế thêm một thùng chứa rộng rãi 

bên trong, giúp việc thu gom rác dễ dàng và thuận 

lợi, bạn chỉ cần mở nắp và nhấc tay cầm lấy thùng 

chứa rác là xong. 

53 
Thùng rác inox bán 

nguyệt 

Kích thước: 400x200x630mm. Chất liệu inox cao 

cấp, cửa bỏ rác bên hông, ruột bên trong bằng tôn 

hoa dày dặn, tiện lợi khi vệ sinh và thay túi. Có độ 

bền cao, tiện dụng khi sử dụng. 

54 
Thùng rác loại 120 lít 

màu đen 

Thể tích: 120 lít có bánh xe, được sản xuất từ hạt 

nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có in biểu tượng 

ngoài thùng (Chất thải gây độc tế bào). Được phủ 

bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu 

mưa/nắng) chống lão hóa. Thùng rác có 2 bánh xe 

cao su chịu lực, nắp kín ngăn nước mưa/mùi, tay 

cầm/nắm bằng nhựa để kéo/đẩy dễ dàng. Có tính 

dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không 

may xảy ra. 

55 
Thùng rác loại 120 lít 

màu vàng 

Thể tích: 120 lít có bánh xe, được sản xuất từ hạt 

nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có in biểu tượng 

ngoài thùng (chất thải lây nhiễm). Được phủ bóng 

bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu mưa/nắng) 

chống lão hóa. Thùng rác nhựa 120L có 2 bánh xe 

cao su chịu lực, nắp kín ngăn nước mưa/mùi, tay 

cầm/nắm bằng nhựa để kéo/đẩy dễ dàng. Có tính 
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dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập không 

may xảy ra. 

56 
Thùng rác loại 120 lít 

màu xanh 

Thể tích: 120 lít có bánh xe, được sản xuất từ hạt 

nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có in biểu tượng 

ngoài thùng (chất thải thông thường). Được phủ 

bóng bề mặt, phủ chất chống tia UV (chịu 

mưa/nắng) chống lão hóa. Thùng rác nhựa 120L có 

2 bánh xe cao su chịu lực, nắp kín ngăn nước 

mưa/mùi, tay cầm/nắm bằng nhựa để kéo/đẩy dễ 

dàng. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay 

va đập không may xảy ra. 

57 
Thùng rác loại 20 lít 

màu trắng 

Thể tích: 20 lít nhựa HDPE có in biểu tượng ngoài 

thùng (Chất thải tái chế).  Có đạp chân mở nắp bỏ 

rác tiện dụng. Xô đựng rác bằng nhựa bên trong. 

Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay va đập 

không may xảy ra. 

58 
Thùng rác loại 20 lít 

màu vàng 

Thể tích: 20 lít nhựa HDPE có in biểu tượng ngoài 

thùng (chất thải lây nhiễm). Có đạp chân mở nắp 

bỏ rác tiện dụng. Xô đựng rác bằng nhựa bên 

trong. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay 

va đập không may xảy ra. 

59 
Thùng rác loại 20 lít 

màu xanh 

Thể tích: 20 lít nhựa HDPE có in biểu tượng ngoài 

thùng (chất thải thông thường). Có đạp chân mở 

nắp bỏ rác tiện dụng. Xô đựng rác bằng nhựa bên 

trong. Có tính dẻo dai, chịu được các tác động hay 

va đập không may xảy ra. 

60 
Thùng rác loại 240 lít 

màu trắng 

Thể tích: 240 lít, được sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên chất 

100%, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất thải tái 

chế). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia 

UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa, có thể lau chùi 

vệ sinh thùng dễ dàng. Thùng rác có 2 bánh xe cao 

su chịu lực, có nắp đậy. Có tính dẻo dai, chịu được 

các tác động hay va đập không may xảy ra. 

61 
Thùng rác loại 240 lít 

màu vàng 

Thể tích: 240 lít, được sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên chất 

100%, có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải lây 

nhiễm). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất chống tia 

UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa, có thể lau chùi 

vệ sinh thùng dễ dàng. Thùng rác có 2 bánh xe cao 

su chịu lực, có nắp đậy. Có tính dẻo dai, chịu được 

các tác động hay va đập không may xảy ra. 
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62 
Thùng rác loại 240 lít 

màu xanh 

Thể tích: 240 lít, được sản xuất trên dây chuyền 

hiện đại, từ nguyên liệu nhựa HDPE nguyên chất 

100%, có in biểu tượng ngoài thùng (chất thải 

thông thường). Được phủ bóng bề mặt, phủ chất 

chống tia UV (chịu mưa/nắng) chống lão hóa, có 

thể lau chùi vệ sinh thùng dễ dàng. Thùng rác có 2 

bánh xe cao su chịu lực, có nắp đậy. Có tính dẻo 

dai, chịu được các tác động hay va đập không may 

xảy ra. 

63 
Thùng rác loại 60 lít 

màu trắng 

Thể tích: 60 lít đạp chân tiện lợi khi sử dụng, chất 

liệu nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có phủ chất 

chống tia UV, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất 

thải tái chế). Thùng rác chịu được lực tác động 

mạnh, ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết bên 

ngoài, bề mặt thùng nhẵn bóng dễ dàng lau chùi. 

Thùng rác có nắp kín ngăn nước mưa/nắng. 

64 
Thùng rác loại 60 lít 

màu vàng 

Thể tích: 60 lít đạp chân tiện lợi khi sử dụng, chất 

liệu nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có phủ chất 

chống tia UV. Có in biểu tượng ngoài thùng (chất 

thải lây nhiễm). Thùng rác chịu được lực tác động 

mạnh, ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết bên 

ngoài, bề mặt thùng nhẵn bóng dễ dàng lau chùi. 

Thùng rác có nắp kín ngăn nước mưa/nắng. 

65 
Thùng rác loại 60 lít 

màu xanh 

Thể tích: 60 lít đạp chân tiện lợi khi sử dụng, chất 

liệu nhựa HDPE nguyên sinh 100%, có phủ chất 

chống tia UV, có in biểu tượng ngoài thùng (Chất 

thải thông thường). Thùng rác chịu được lực tác 

động mạnh, ít bị tác động bởi điều kiện thời tiết 

bên ngoài, bề mặt thùng nhẵn bóng dễ dàng lau 

chùi. Thùng rác có nắp kín ngăn nước mưa/nắng. 

66 
Thùng vận chuyển dụng 

cụ y tế bẩn 

Kích thước: 435x310x250mm. Được làm từ nhựa 

PP chính phẩm cao cấp, không chứa BPA hay các 

chất độc hại. Sử dụng an toàn ở nhiệt độ: -10°C 

đến 110°C.               

67 
Thùng vận chuyển dụng 

cụ y tế sạch 

Kích thước: 435x310x250mm. Được làm từ nhựa 

PP chính phẩm cao cấp, không chứa BPA hay các 

chất độc hại. Sử dụng an toàn ở nhiệt độ: -10°C 

đến 110°C. 

68 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

10 lít màu đen 

Kích thước: 350 x 600mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 
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Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 35 - 40 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

69 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

10 lít màu vàng 

Kích thước: 350 x 600mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 35 - 40 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

70 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

10 lít màu xanh  

Kích thước: 350 x 600mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 35 - 40 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

71 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

120 lít màu đen  

Kích thước: 600 x 1200mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom 

rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 8 - 10 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 
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72 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

120 lít màu vàng  

Kích thước: 600 x 1200mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom 

rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 8 - 10 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

73 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

120 lít màu xanh  

Kích thước: 600 x 1200mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom 

rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 8 - 10 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

74 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

15 lít màu đen  

Kích thước: 440 x 700mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 23 - 28 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 
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75 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

15 lít màu vàng  

Kích thước: 440 x 700mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 23 - 28 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

76 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

15 lít màu xanh  

Kích thước: 440 x 700mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 23 - 28 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

77 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

20 lít màu đen  

Kích thước: 440 x 700mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 23 - 28 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 
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78 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

20 lít màu vàng  

Kích thước: 440 x 700mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 23 - 28 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

79 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

20 lít màu xanh  

Kích thước: 440 x 700mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 125mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 23 - 28 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

80 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

240 lít màu đen  

Kích thước: 800 x 1300mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom 

rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 6 - 8 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT 

81 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

240 lít màu vàng  

Kích thước: 800 x 1300mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 
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cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom 

rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 6 - 8 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT 

82 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

240 lít màu xanh  

Kích thước: 800 x 1300mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 150mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Chạy thẳng để đảm bảo thu gom 

rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 6 - 8 cái/1kg hoặc tương đương. 

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT 

83 
Túi nilon/Bao bì nhựa 5 

lít màu đen  

Kích thước: 300 x 500mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 45 - 50 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

84 
Túi nilon/Bao bì nhựa 5 

lít màu vàng  

Kích thước: 300 x 500mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 45 - 50 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 
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85 
Túi nilon/Bao bì nhựa 5 

lít màu xanh  

Kích thước: 300 x 500mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 100mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 45 - 50 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

86 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

60 lít màu đen  

Kích thước: 550 x 900mm. 

Màu sắc: màu đen. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 145mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 15 - 20 cái/1kg. 

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

87 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

60 lít màu vàng  

Kích thước: 550 x 900mm. 

Màu sắc: màu vàng. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 145mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 

cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 15 - 20 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

88 
Túi nilon/Bao bì nhựa 

60 lít màu xanh  

Kích thước: 550 x 900mm. 

Màu sắc: màu xanh. 

Túi nilon/Bao bì nhựa thân thiện với môi trường có 

chất liệu: hạt nhựa PE nguyên sinh, phụ gia khác. 

Trên bề mặt túi/bao bì dập nốt sần, gấp hông hai 

bên là 145mm mỗi bên, đáy dán nhiệt hai đường 
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cách nhau 10mm. Đột quai chắc chắn để đảm bảo 

thu gom rác vệ sinh và an toàn.  

Định lượng: 15 - 20 cái/1kg.  

Quy cách đóng gói: 20kg/bao. 

In chữ theo mẫu của Bệnh viện, tuân thủ theo quy 

định trong TT 20/2021/TT-BYT. 

89 Ủng cao su (ngắn) 

KT: Chiều cao 16-17.5cm, chiều dài 25.5 - 27cm. 

Chất liệu nhựa PVC. Được sử dụng trong môi 

trường nước có nhiệt độ bình thường. Mềm, dẻo, 

ôm sát chân. Tạo cảm giác thỏa mái dễ sử dụng 

90 Xô 10 lít màu đen  

Kích thước: Ф25 x cao 29,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

91 Xô 10 lít màu trắng  

Kích thước: Ф25 x cao 29,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

92 Xô 10 lít màu vàng  

Kích thước: Ф25 x cao 29,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

93 Xô 10 lít màu xanh  

Kích thước: Ф25 x cao 29,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

94 Xô 14 lít màu trắng  

Kích thước: Ф26 x cao 33,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

95 Xô 14 lít màu vàng  

Kích thước: Ф26 x cao 33,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 
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96 Xô 14 lít màu xanh  

Kích thước: Ф26 x cao 33,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

97 Xô 22 lít màu trắng  

Kích thước: Ф28 x cao 38,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

98 Xô 22 lít màu vàng  

Kích thước: Ф28 x cao 38,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

99 Xô 22 lít màu xanh  

Kích thước: Ф28 x cao 38,5cm, được làm từ nhựa 

HDPE, có nắp gạt sử dụng tiện lợi, an toàn. Mỗi 

màu xô trên thân phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của xô với dòng chữ “Không đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo quy định của bộ y tế. 

100 Xô lau nhà có bánh xe 

Kích thước: 29x17x21cm. Chất liệu nhựa ABS cao 

cấp. Có bánh xe và kèm giỏ vắt khi sử dụng có thể 

gài cây lau qua giỏ vắt tiện dụng khi di chuyển. 

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để 

minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn 

dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với 

điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, 

tính năng sử dụng theo yêu cầu hoặc "tương đương", hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu 

tối thiểu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh. 

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu 

về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công 

nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì 

được hiểu tương đương về tính năng sử dụng. 

3. Bản vẽ: Không có 

4. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Các sản phẩm, hàng hoá bàn giao sẽ được kiểm tra các thông số theo yêu cầu kỹ 

thuật tại Chương V của E-HSMT. Việc bàn giao được hoàn tất khi các hàng hoá đúng 

thông số kỹ thuật, đồng thời các thiết bị có tài liệu đầy đủ để chứng minh nguồn gốc và 

xuất xứ. 
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- Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện từ khi hàng hóa được bàn giao và lắp 

đặt hoàn chỉnh tại nơi sử dụng, Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản phụ phí nào nếu 

hàng hóa bị hỏng lỗi của nhà sản xuất. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử 

nghiệm thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng 

hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


